
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 698/TB-TTKSBT       Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Nhu cầu mua sinh phẩm, hóa chất phục vụ xét nghiệm khám sức khỏe  

 

Kính gửi: Quý công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm (Chi tiết danh mục và 

số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng theo 

phụ lục I cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối 

hoặc chào bán, bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

hãng chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Báo giá hàng hóa: (Theo mẫu tại phụ lục II); 

(Các thông tin điền tại phụ lục II là ví dụ để các Quý công ty tham khảo) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 21/4/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được 

ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh - Khoa Dược - Vacxin và VTYT. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá 

và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Khánh Quyên - Khoa Dược, Vacxin và 

VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0971 994 999. 



 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                            
- Như trên;  
- TCKT; 
- Lưu: VT, KD. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Vũ Quyết Thắng 



 PHỤ LỤC I 
(Kèm theo công văn số: 698/TB-TTKSBT ngày 11 thháng 4 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT
  

Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại của 
hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ sở 

hữu 
Hãng sản 

xuất  
Nước sản 

xuất 
Quy 
cách 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân loại 
TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 
nhóm 
theo 
TT 

14/2020 

1 

Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán nhanh 04 

chất gây nghiện: 
Thuốc phiện, Ma 
túy tổng hợp, Ma 

túy đá, Bồ đà 
(MOP-AMP-MET-

THC)trong nước 
tiểu 

Quick Test 
DOA Multi 4 
Drug (THC-
MET-AMP-

MOP) 

 

Phát hiện định tính nhóm các 
chất gây nghiện trong nước tiểu. 
Ngưỡng phát hiện:Morphine: 
300 ng/ml,  Amphetamine: 1000 
ng/ml, Methamphetamine: 500 
ng/ml,THC: 50 ng/ml. Độ nhạy: 
99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485:.Có chứng nhận chất 
lượng COA từ nhà sản xuất. 
Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày 
sản xuất. Bảo quản nhiệt độ: 8-
30 độ C. 

Việt Mỹ Việt Mỹ Việt Nam 
Hộp 
15 

Test 
Test 700   

2 
Test nhanh xét 
nghiệm HIV  

Rapid Anti-
HIV Test  

 
Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ 
hợp;  Anti-human IgG-Fc 
McAb; Anti-HIV McAb. 

InTec 
Products 

InTec 
Products 

Trung 
Quốc 

Hộp 
40 

khay 
Khay 600   

3 
Test nhanh xét 

nghiệm viêm gan B 

One Step 
HBsAg Test 

 
 

'- Độ nhạy 97,59% 
- Độ đặc hiệu 99,72% 
- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết 
tương 
- Phát hiện kháng nguyên 
HBsAg trong huyết thanh, huyết 
tương 
- Vùng cộng hợp: IgG chuột 
kháng HBsAg-04; 
- Vạch kết quả: IgG chuột 
kháng HBsAg-B20; 
- Vạch chứng: IgG dê kháng 
chuột 

InTec 
Products 

InTec 
Products 

Trung 
Quốc 

 Hộp 
50 test  

Test 500   

4 

Bộ xét nghiệm định 
tính và bán định 
lượng kháng thể 
kháng vi khuẩn 
giang mai trong 

VDRL 
ANTIGEN 

Mono-
Reagent 

(MR) 

 

Test xét nghiệm định tính và 
bán định lượng kháng thể kháng 
vi khuẩn giang mai trong mẫu 
huyết thanh, huyết tương hoặc 

VEDALAB VEDALAB Pháp 
Hộp 
250 
test 

Test 250   



 

mẫu huyết thanh, 
huyết tương hoặc 

dịch tủy 

dịch tủy bằng phương pháp 
ngưng tụ. Bảo quả 2-30 độ C. 

5 

HCV Hepatitis C 
Virus Rapid Test 

Strip 
(Serum/Plasma) 

HCV 
Hepatitis C 
Virus Rapid 
Test Strip 

(Serum/Plas
ma) 

 

Que thử dùng để định tính phát 
hiện sự có mặt của kháng thể 
HCV trong huyết thanh hoặc 
huyết tương người. 
Độ nhạy tương quan: 100% 
(99,53% - 100%) 
Độ đặc hiệu tương quan: 
99,64% (99,15% - 99.88%) 
Độ chính xác: 99,75% (99,42% 
- 99,92%) 
* Khoảng tin cậy 95% 
Sản phẩm sử dụng một lần. 

Abon 
Biopharm 

(Hangzhou) 

Abon 
Biopharm 

(Hangzhou) 

Trung 
Quốc 

Hộp 
50 test 

Test 200   

6 
Thuốc thử xét 

nghiệm định nhóm 
máu A 

Anti-A  
Thuốc thử xét nghiệm xác định 
nhóm máu A hệ ABO 

AMS AMS Anh Quốc 
Lọ 

10ml 
Lọ 8   

7 
Thuốc thử xét 

nghiệm định nhóm 
máu B 

Anti-B  
Thuốc thử xét nghiệm xác định 
nhóm máu B hệ ABO 

AMS AMS Anh Quốc 
Lọ 

10ml 
Lọ 8   

8 

Hóa chất dùng cho 
máy phân tích huyết 
học (CELLPACK 

DCL) 

CELLPACK 
DCL 

 

Dung dịch pha loãng và phân 
tích máu. Bảo quản: ở 1 - 30 độ 
C. Sau khi mở nắp ổn định trong 
vòng 30 ngày. Thành phần: 
Sodium Chlorride 6.38 g/l, 
Boric Acid 1 g/l, Sodium 
Tetraborate 0.2 g/l, EDTA-2K 
0.2 g/l. 

Sysmex Sysmex Singapore 
Hộp  
20 lít 

Hộp 3   

9 

Hóa chất dùng cho 
máy phân tích huyết 

học 
(STROMATOLYS

ER-WH ) 

STROMAT
OLYSER-

WH 
 

Dung dịch ly giải hông cầu để 
đếm bạch cầu. Bảo quản: 2 - 35 
độ C. Sau khi mở nắp ổn định 
trong vòng 60 ngày. Thành 
phần: Organic quaternary 
ammonium salt 8,5g/l và 
sodium chloride 0.6g/l. 

Sysmex Sysmex Singapore 
Hộp 

500ml 
x3 

Hộp 1   

 
 
 
 
 



 

PHỤ LỤC II 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số: 698/TB-TTKSBT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 
Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     
Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     
Điện thoại: ….................................................................................    
Email: …......................................................................................... 
Ngày báo giá: …………………………………………………….  
Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 
Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 
 

Stt 
  

Tên  
hàn

g 
hóa 

  

Tên 
Thươ

ng 
mại 
của 

hàng 
hóa 

  

Số 
đăng 

ký  
lưu 

hành 
hoặc 

số 
giấy 
phép 
nhập 
khẩu. 

  

Mục 
đích 
sử 

dụng 
  

Tên 
thiết 
bị sử 
dụng 
hóa 
chất 

  

Chủng 
loại 

(Mode
l) của 

thiết bị 
sử 

dụng 
hóa 

chất) 
  

Hãng 
chủ 
sở 

hữu 
  

Hãng 
sản 
xuất 

/nước 
sản 
xuất 

  

  

ĐV
T 
  

Số 
lượn

g 

Đơn 
giá 
có 

VAT 
  

Thành 
tiền 

Nước 
cấp 
giấy 

chứng 
nhận 
lưu 

hành 
tự do 

  

Phân 
loại 
TTB
YT (
A,B,
C,D)  

  

Phân 
nhóm 
theo 
TT 

14/20
20 
  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 
nhất 

Ghi 
chú 

Thôn
g số 
kỹ 

thuật 

Quy 
cách 
đóng 
gói 
  

Giá 
trúng 
thầu 

Số 
QĐ 
phê 

duyệt 
trúng 
thầu 

Ngày 
QĐ 
phê 

duyệt 
trúng 
thầu 

Đơn 
vị ra 
Quy

ết 
định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                     

…                                      

      Ghi chú:  
      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 
      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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